 BỘ NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM 

DANH MỤC
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ 
NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP  - 2018

LỜI NÓI ĐẦU 

Cuốn “Danh mục chương trình đào tạo thạc sĩ” là tài liệu phát hành chính thức của Học viện Nông nghiệp Việt Nam được áp dụng cho học viên cao học khoá 27 (2018-2019). Danh mục chương trình đào tạo thạc sĩ cung cấp các thông tin cơ bản, giúp học viên biết được quy mô và hoạt động đào tạo của Học viện, đồng thời cũng là cuốn cẩm nang quan trọng giúp học viên hiểu biết về các chương trình đào tạo, các học phần để chủ động lựa chọn và xây dựng kế hoạch học tập cá nhân trong thời gian học tập tại Học viện. 

Danh mục chương trình đào tạo thạc sĩ bao gồm 3 phần: (1) Phần mở đầu: giới thiệu về Học viện Nông nghiệp Việt Nam. (2) Phần thứ hai: gồm toàn bộ chương trình của các Ngành đào tạo thạc sĩ của Học viện; các học phần trong chương trình đào tạo được sắp xếp theo từng học kỳ của khoá học. (3) Phần thứ ba: thông tin về các học phần được giảng dạy tại Học viện: Mã các học phần, tên học phần, tổng số tín chỉ, nội dung học phần, các học phần tiên quyết.

Học viện hy vọng cuốn Danh mục chương trình đào tạo thạc sĩ sẽ cung cấp được nhiều thông tin hữu ích cho học viên cao học Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

Học viện cảm ơn Ban chỉ đạo xây dựng chương trình đào tạo theo học chế tín chỉ, Hội đồng Khoa học, các Khoa chuyên môn và Ban Quản lý đào tạo đã xây dựng, rà soát và góp ý để các chương trình được hoàn thiện. Cuốn Danh mục chương trình đào tạo thạc sĩ đã được xuất bản 8 năm: từ 2009 đến 2018. Trong lần tái bản lần này, các chương trình đã được cập nhật, chỉnh lý, rà soát và bổ sung vào chương trình đào tạo thạc sĩ theo định nghiên cứu và theo định hướng ứng dụng (phải học bổ sung khi chuyển tiếp nghiên cứu sinh làm tiến sĩ). Một số học phần trong chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ định hướng ứng dụng có thể được dạy tại các cơ sở phối hợp đào tạo ngoài Học viện và các học phần này sẽ được cụ thể hóa theo từng ngành và theo từng khóa đào tạo. Tuy nhiên, cuốn Danh mục này vẫn không tránh khỏi những thiếu sót, Học viện rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của các thầy giáo, cô giáo và học viên để lần xuất bản sau đạt chất lượng cao hơn.

GIÁM ĐỐC
GS.TS. Nguyễn Thị Lan
MỤC LỤC
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DANH MỤC CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ

	TT
	Ngành
	Mã số
	Khoa phụ trách

	1
	Chăn nuôi
	8620105
	Chăn nuôi

	2
	Công nghệ sinh học
	8420201
	Công nghệ sinh học

	3
	Công nghệ thông tin
	8480201
	Công nghệ thông tin

	4
	Công nghệ thực phẩm
	8540101
	Công nghệ Thực phẩm

	5
	Công nghệ sau thu hoạch
	8540104
	

	6
	Kỹ thuật cơ khí 
	8520103
	Cơ điện

	7
	Kỹ thuật điện 
	8520201
	

	8
	Quản trị kinh doanh
	8340101
	Kế toán và Quản trị kinh doanh

	9
	Kế toán 
	8340301
	

	10
	Quản lý kinh tế
	8310110
	Kinh tế và Phát triển nông thôn

	11
	Kinh tế nông nghiệp
	8620115
	

	12
	Phát triển nông thôn
	8620116
	

	13
	Khoa học môi trường
	8440301
	Môi trường

	14
	Khoa học cây trồng
	8620110
	Nông học

	15
	Di truyền và chọn giống cây trồng
	8620111
	

	16
	Bảo vệ thực vật
	8620112
	

	17
	Khoa học đất
	8620103
	Quản lý đất đai

	18
	Quản lý đất đai
	8850103
	

	19
	Thú y
	8640101
	Thú y

	20
	Nuôi trồng thủy sản
	8620301
	Thuỷ sản


PHẦN THỨ HAI
CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ

KHOA CHĂN NUÔI 
A1. NGÀNH CHĂN NUÔI 
Mã số: 8 62 01 05
1. Đối tượng đào tạo
Tốt nghiệp đại học ngành chăn nuôi và một số ngành liên quan được phép chuyển đổi
2. Nguồn tuyển sinh
2.1. Ngành đúng và ngành phù hợp
Chăn nuôi thú y, Dinh dưỡng và CNTA chăn nuôi, Khoa học vật nuôi

2.2. Ngành gần
Nhóm 1: Thú y, Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp

Nhóm 2: Công nghệ sinh học, Nuôi trồng thủy sản, Bệnh học thủy sản, Quản lý nguồn lợi thủy sản, Sinh học

Các học phần kiến thức cần bổ túc:

	TT
	Tên học phần
	Số tín chỉ
	Nhóm 1
	Nhóm 2

	1
	Động vật học
	3
	X
	X

	2
	Sinh lý động vật
	3
	X
	X

	3
	Dinh dưỡng động vật
	3
	X
	X

	4
	Thức ăn chăn nuôi
	2
	X
	X

	5
	Chọn và nhân giống vật nuôi
	3
	X
	X

	6
	Chăn nuôi gia cầm
	3
	
	X

	7
	Chăn nuôi lợn
	3
	
	X

	8
	Chăn nuôi trâu bò
	3
	
	X


  3. Các môn thi tuyển sinh và điều kiện tốt nghiệp

3.1.Các môn thi tuyển sinh

Sinh lý động vật, Chăn nuôi lợn, tiếng Anh
A2. NGÀNH CHĂN NUÔI – THÚ Y 

Mã số: 8 62 01 06
1. Đối tượng đào tạo
Tốt nghiệp đại học ngành chăn nuôi và một số ngành liên quan được phép chuyển đổi

2. Nguồn tuyển sinh

2.2.1. Ngành đúng và ngành phù hợp
Chăn nuôi, Thú y
2.2.2. Ngành gần: 

Nhóm 1: Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp, Nuôi trồng thủy sản, Bệnh thủy sản, Công nghệ sinh học, Sinh học, Y – dược

Nhóm 2: Nông học, Lâm nghiệp, Công nghệ thực phẩm, Cử nhân nông nghiệp, Kinh tế nông nghiệp, Quản trị kinh doanh nông nghiệp, Môi trường
Các học phần kiến thức cần bổ túc*:

	TT
	Tên môn học
	Số tín chỉ
	Nhóm 1
	Nhóm 2

	1
	Sinh lý động vật
	2
	
	x

	2
	Dinh dưỡng động vật
	3
	
	x

	3
	Chọn và nhân giống vật nuôi
	3
	x
	x

	4
	Chăn nuôi lợn
	3
	x
	x

	5
	Dược lý thú y
	3
	x
	x

	6
	Bệnh truyền nhiễm thú y
	3
	x
	x


*Thí sinh được miễn một số môn học bổ túc nếu các môn đó đã được học ở trình độ đại học (căn cứ vào bảng điểm đại học)


Các môn thi tuyển sinh và điều kiện tốt nghiệp

Các môn thi tuyển sinh

Sinh lý động vật, Chăn nuôi lợn, tiếng Anh.
 Điều kiện tốt nghiệp

Theo Quy chế đào tạo thạc sĩ của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Quy định hiện hành về đào tạo trình độ thạc sĩ của Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

KHOA CÔNG NGHỆ SINH HỌC

NGÀNH CÔNG NGHỆ SINH HỌC
                                              Mã số:  8 42 02 01
1. Đối tượng đào tạo

Công dân Việt Nam và các nước trong khu vực có bằng đại học chính quy thuộc các Ngành Công nghệ sinh học, Sinh học, Nông học, Chăn nuôi và nuôi trồng thuỷ sản, Thú y, Môi trường, Y, Dược loại khá trở lên.

Ưu tiên cho các đối tượng hiện đang làm việc trong lĩnh vực công nghệ sinh học.

2. Nguồn tuyển sinh

2.1. Ngành đúng, phù hợp: Công nghệ sinh học, Cử nhân sinh học.
2.2. Ngành gần: Chia làm 2 nhóm:

Nhóm I: Chăn nuôi, Thú y, Nông học, Hoá sinh, Nuôi trồng thuỷ sản, Khoa học cây trồng, Bảo vệ thực vật, Di truyền và chọn giống cây trồng, Công nghệ rau hoa quả - Cảnh quan, Công nghệ thực phẩm, Bảo quản chế biến nông sản, Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp, Lâm nghiệp, Lâm học.

Nhóm II: Khối ngành môi trường, Y – dược, Công nghệ thông tin (lĩnh vực tin sinh học), Quản lý bảo vệ tài nguyên rừng và môi trường.

Các học phần bổ túc kiến thức

	TT
	Tên học phần
	Số tín chỉ
	Nhóm 1
	Nhóm 2

	1
	Sinh học phân tử
	4
	X
	X

	2
	Kỹ thuật di truyền nguyên lý và ứng dụng
	3
	X
	X

	3
	Tin sinh học ứng dụng
	3
	X
	X

	4
	Di truyền học đại cương
	3
	
	X

	5
	Hoá sinh đại cương
	2
	
	X

	6
	Sinh học tế Bào
	2
	
	X


3. Các môn thi tuyển sinh và điều kiện tốt nghiệp

3.1. Môn thi tuyển sinh

 
Sinh học phân tử, Công nghệ sinh học đại cương, tiếng Anh 
3.2. Điều kiện tốt nghiệp

  Theo Quy chế đào tạo thạc sĩ của Bộ giáo dục và Đào tạo, Quy định hiện hành về đào tạo trình độ thạc sĩ của Học Viện Nông nghiệp Việt Nam.

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 
Mã số: 8 48 02 01
1. Đối tượng đào tạo

Người dự thi vào chương trình đào tạo Thạc sĩ Ngành Công nghệ thông tin hướng ứng dụng cần thỏa mãn một trong các điều kiện sau:

Có bằng tốt nghiệp đại học ngành đúng và phù hợp nằm trong nhóm ngành Máy tính và Công nghệ thông tin, mã số 5248xxxx trong Danh mục Giáo dục đào tạo trình độ đại học, ban hành kèm theo Thông tư số 14/2010/TT-BGDĐT ngày 27/4/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo: Khoa học máy tính, Truyền thông và mạng máy tính, Kỹ thuật phần mềm, Hệ thống thông tin, Công nghệ thông tin;

Có bằng tốt nghiệp đại học ngành phù hợp: Tin học, Quản lý thông tin, Tin học ứng dụng, Toán tin ứng dụng, Tin học quản lý, Tin học công nghiệp, Sư phạm tin...

Có bằng tốt nghiệp đại học ngành gần với ngành Công nghệ thông tin, đã học bổ sung kiến thức để có trình độ tương đương với bằng tốt nghiệp đại học ngành Công nghệ thông tin.Điện tử viễn thông, Điều khiển tự động...

2. Nguồn tuyển sinh 

2.1. Ngành đúng và ngành phù hợp

Ngành tốt nghiệp đại học được xác định là ngành đúng, ngành phù hợp với ngành, Ngành dự thi đào tạo trình độ thạc sĩ khi có cùng tên trong Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ thạc sĩ hoặc chương trình đào tạo của hai ngành này ở trình độ đại học khác nhau dưới 10% tổng số tiết học hoặc đơn vị học trình hoặc tín chỉ của khối kiến thức ngành:

Công nghệ thông tin; Tin học; Khoa học máy tính; Công nghệ phần mềm; Kỹ thuật phần mềm; Hệ thống thông tin; Truyền thông và Mạng máy tính; Tin học ứng dụng; Tin học quản lý; Tin học công nghiệp; Toán Tin ứng dụng; Quản lý thông tin; Sư phạm Tin học.

2.2. Ngành gần

Các ngành gần gồm:

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử; Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông; Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa; Công nghệ kỹ thuật máy tính; Kỹ thuật điện, điện tử; Kỹ thuật điện tử, truyền thông; Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa; Kỹ thuật máy tính.

Các ngành ngoài liệt kê ở trên được xác định là ngành phù hợp, ngành gần hay không dựa trên việc xem xét bảng điểm đại học, có các môn học liên quan đến các kiến thức cơ bản về Công nghệ thông tin và cơ sở Toán trong Tin học.
Danh mục các học phần bổ sung kiến thức cho ngành gần

	TT
	Tên học phần
	Số tín chỉ

	1
	Toán rời rạc
	3

	2
	Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 
	3

	3
	Kỹ thuật lập trình
	3

	4
	Cơ sở dữ liệu
	3

	5
	Mạng máy tính
	3

	Tổng cộng
	15


3. Các môn thi tuyển sinh và điều kiện tốt nghiệp

3.1. Các môn thi tuyển sinh 
 Tin học cơ sở, Toán rời rạc, tiếng Anh.
3.2. Điều kiện tốt nghiệp

Theo Quy chế đào tạo thạc sĩ của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Quy định hiện hành về đào tạo trình độ thạc sĩ của Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

KHOA CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM

NGÀNH CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM
Mã số: 8540101

1. Đối tượng đào tạo

Tốt nghiệp đại học khối ngành Công nghệ thực phẩm, Công nghệ Sau thu hoạch, Bảo quản chế biến nông sản, Quản lý chất lượng và an toàn thực phẩm và các ngành tương đương khác.

2. Nguồn tuyển sinh

2.1. Ngành đúng và ngành phù hợp

Công nghệ thực phẩm, Bảo quản chế biến nông sản, Công nghệ sau thu hoạch, An toàn thực phẩm và quản lý chất lượng, Công nghệ chế biến thủy hải sản.
2.2. Ngành gần: Gồm 2 nhóm

Nhóm 1: Chăn nuôi, Thú y, Nuôi trồng thủy sản.

Nhóm 2: Công nghệ sinh học, Kỹ thuật sinh học, Sinh học, Hóa sinh, Bảo vệ thực vật, Khoa học cây trồng, Rau hoa quả và cảnh quan.

Các môn học bổ túc kiến thức: 

	TT
	Tên môn học
	Số tín chỉ
	Nhóm 1
	Nhóm 2

	1
	Hóa học thực phẩm
	3
	x
	x

	2
	Vi sinh vật thực phẩm
	2
	x
	x

	3
	Công nghệ chế biến thực phẩm
	2
	x
	x

	4
	Dinh dưỡng học
	2
	
	x

	5
	An toàn thực phẩm
	2
	
	x


3. Các môn thi tuyển sinh và điều kiện tốt nghiệp

3.1. Các môn thi tuyển sinh

Vi sinh vật thực phẩm, Toán sinh học, tiếng Anh

3.2. Điều kiện tốt nghiệp:

Theo Quy chế đào tạo thạc sĩ của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Quy định hiện hành về đào tạo trình độ thạc sĩ của Học viện Nông nghiệp Việt Nam. 

 NGÀNH CÔNG NGHỆ SAU THU HOẠCH

1. Đối tượng đào tạo

Tốt nghiệp đại học khối ngành Công nghệ Sau thu hoạch, Công nghệ thực phẩm, Bảo quản chế biến nông sản, Quản lý chất lượng và an toàn thực phẩm và các ngành tương đương khác.

2. Nguồn tuyển sinh

2.1. Ngành đúng và ngành phù hợp

Bảo quản chế biến nông sản, Công nghệ sau thu hoạch, Công nghệ thực phẩm.

2.2. Ngành gần: Gồm 2 nhóm

Nhóm 1: Công nghệ chế biến thủy hải sản, An toàn thực phẩm và quản lý chất lượng.

Nhóm 2: Công nghệ sinh học, Sinh học, Hóa sinh, Rau Hoa quả và cảnh quan. Bảo vệ thực vật, Khoa học cây trồng.

Các môn học bổ túc kiến thức: 

	TT
	Tên môn học
	Số tín chỉ
	Nhóm 1
	Nhóm 2

	1
	Sinh lý-Hóa sinh nông sản sau thu hoạch
	3
	x
	x

	2
	Công nghệ sau thu hoạch rau quả
	2
	x
	x

	3
	Công nghệ sau thu hoạch hạt
	2
	x
	x

	4
	Công nghệ chế biến rau quả
	2
	
	x

	5
	An toàn thực phẩm
	2
	
	x


3. Các môn thi tuyển sinh và điều kiện tốt nghiệp

3.1. Các môn thi tuyển sinh

Sinh lý - hoá sinh nông sản sau thu hoạch, Toán sinh học, Tiếng Anh.

3.2. Điều kiện tốt nghiệp

Theo Quy chế đào tạo thạc sĩ của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Quy định hiện hành về đào tạo trình độ thạc sĩ của Học viện Nông nghiệp Việt Nam. 

KHOA CƠ ĐIỆN

NGÀNH KỸ THUẬT ĐIỆN
Mã số: 8 52 02 01
1. Đối tượng đào tạo

Kỹ sư tốt nghiệp đại học ngành Kỹ thuật điện (điện) và một số ngành, Ngành liên quan được phép chuyển đổi.

2. Nguồn tuyển sinh
2.1. Ngành đúng và ngành phù hợp

Kỹ thuật điện; Điện nông nghiệp; Hệ thống điện; Tự động hóa; Cung cấp và sử dụng điện; Kỹ thuật điện, điện tử; Tự động hóa công nghiệp.
2.2. Ngành gần: chia thành 2 nhóm:
Nhóm I: Trang bị điện; Điều khiển tự động; Điện - điện tử; Điện công nghiệp.

Nhóm II: Kỹ thuật đo và tin học công nghiệp; Kỹ thuật điều khiển; Thiết bị điện - điện tử; Cử nhân sư phạm kỹ thuật điện; Công nghệ kỹ thuật điện; Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử; Cử nhân các ngành/chuyên kỹ thuật điện, Công nghệ kỹ thuật điện tử; Sư phạm kỹ thuật công nghiệp; Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông; Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa; Kỹ thuật điện tử, truyền thông; Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá.
Các học phần bổ túc kiến thức:

	TT
	Tên học phần
	Số tín chỉ
	Nhóm 1
	Nhóm 2

	1
	Mạng điện
	4
	x
	x

	2
	Sử dụng điện năng
	3
	x
	x

	3
	Phần điện nhà máy điện và trạm biến áp
	3
	x
	x

	4
	Điều khiển truyền động điện
	2
	
	x

	5
	Vật liệu điện và cao áp
	3
	
	x

	6
	Tự động hóa các quá trình sản xuất
	3
	
	x

	7
	Điều khiển logic 
	3
	
	x


3. Các môn thi tuyển sinh và điều kiện tốt nghiệp
3.1. Các môn thi tuyển sinh 

Lý thuyết mạch điện, Toán kỹ thuật, tiếng Anh. 

3.2.Điều kiện tốt nghiệp
Theo Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Quy định hiện hành về đào tạo trình độ thạc sĩ của Học viện Nông nghiệp Việt Nam.
NGÀNH KỸ THUẬT CƠ KHÍ
Mã ngành: 8 52 01 03
1. Đối tượng đào tạo

Kỹ sư kỹ thuật cơ khí các lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp, công nghiệp, giao thông, 
xây dựng.

2. Nguồn tuyển sinh

2.1. Ngành đúng và ngành phù hợp

Kỹ thuật cơ khí; Cơ khí nông nghiệp; Cơ khí động lực; Cơ khí chế tạo máy; Cơ khí bảo quản và chế biến nông sản; Cơ khí thực phẩm; Cơ khí ô tô; Ô tô - máy kéo; Máy thực phẩm; Công nghệ cơ khí; Công nghệ chế tạo máy; Cơ khí lâm nghiệp; Công nghệ kỹ thuật ô tô; Công nghệ ô tô; Máy chế biến thủy sản, Công thôn; Công nghệ kỹ thuật cơ khí.
2.2. Ngành gần: chia thành 2 nhóm
Nhóm I: Công nghệ hàn; Cơ khí mỏ; Cơ khí thủy sản; Gia công áp lực; Máy tàu; Máy xây dựng; Cơ khí thủy lợi; Cơ khí chính xác; Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử.

Nhóm II: Công nghệ nhiệt lạnh; Cơ điện tử; Cơ tin kỹ thuật; Cử nhân sư phạm các ngành/Ngành kỹ thuật cơ khí; Công nghệ kỹ thuật nhiệt; Cơ kỹ thuật, Kỹ thuật cơ - điện tử; Kỹ thuật hàng không; Kỹ thuật tàu thuỷ.
Các học phần bổ túc kiến thức:

	TT
	Tên học phần  
	Số tín chỉ
	Nhóm 1
	Nhóm 2

	1
	Động lực học ô tô máy kéo
	3
	x
	x

	2
	Máy canh tác 1
	2
	x
	x

	3
	Thiết bị bảo quản và chế biến nông sản
	2
	x
	x

	4
	Ô tô máy kéo 
	3
	
	x

	5
	Máy thu hoạch 1
	3
	
	x

	6
	Kỹ thuật bảo trì và sửa chữa máy
	3
	
	x


3. Các môn thi tuyển sinh và điều kiện tốt nghiệp

3.1. Các môn thi tuyển sinh 

Sức bền vật liệu, Toán kỹ thuật, tiếng Anh. 
3.2. Điều kiện tốt nghiệp

Theo Quy chế đào tạo thạc sĩ của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Quy định hiện hành về đào tạo trình độ thạc sĩ của Học viện Nông nghiệp Việt Nam.
KHOA KẾ TOÁN VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH

A1. NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH 
Mã số: 8 34 01 01

1. Đối tượng đào tạo 

Đối tượng đào tạo thạc sĩ Quản trị kinh doanh tập trung hướng tới nhu cầu phát triển nguồn nhân lực có chất lượng cao trong lĩnh vực quản trị kinh doanh. Đó là các nhân viên tham gia công tác quản trị doanh nghiệp, các chuyên gia quản trị, các cán bộ giảng dạy và nghiên cứu phù hợp chuyên môn trong các trường đại học, cao đẳng, trung học, các đối tượng công tác trong các cơ quan, tổ chức của mọi thành phần kinh tế có nhu cầu sử dụng kiến thức quản lý kinh tế và quản trị kinh doanh. 
2. Nguồn tuyển sinh


2.1. Ngành đúng và ngành phù hợp

Quản trị kinh doanh, Marketing, Ngoại thương, Thương mại quốc tế, Kinh doanh quốc tế, Kinh doanh thương mại, Kinh doanh thương mại và dịch vụ, Kinh doanh dịch vụ, Kế toán doanh nghiệp, Quản trị kinh doanh quốc tế, Quản trị kinh doanh thương mại, Quản trị doanh nghiệp, Quản trị kinh doanh tổng hợp, Quản trị chất lượng, Quản trị marketing, Quản trị bán hàng, Truyền thông marketing, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Quản trị khách sạn, Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống, Kinh doanh bất động sản, Quản trị nhân lực, Hệ thống thông tin quản lý, Quản trị văn phòng, Quản lý kinh tế, Quản lý kinh doanh, Quản lý thị trường, Quản lý lao động, Quản lý nguồn nhân lực, Quản lý công nghiệp, Kinh doanh nông nghiệp, Quản lý tài nguyên rừng, Quản lý nguồn lợi thủy sản, Quản lý bệnh viện, Quản lý tài nguyên và môi trường, Quản lý du lịch, Kinh doanh du lịch, Bảo hiểm, Kinh doanh bảo hiểm, Thương mại, Quản lý kinh tế các ngành sản xuất và dịch vụ. 

2.2. Ngành gần: chia thành 3 nhóm  

Nhóm I: Tài chính – Ngân hàng, Ngân hàng, Kế toán, Kiểm toán, Kế toán – Kiểm toán, Tài chính – tín dụng, Quản lý nhà nước, Kinh tế bất động sản và địa chính, Khoa học quản lý, Quản lý môi trường và du lịch sinh thái, Kinh tế kế hoạch và đầu tư, Kinh tế lao động và quản lý nguồn lực, Kinh tế thẩm định giá, Tài chính doanh nghiệp, Tài chính công, Tài chính quốc tế, Tài chính nhà nước, Thị trường chứng khoán, Kế toán tổng hợp, Kinh tế, Kinh tế phát triển, Kinh tế quốc tế, Kinh tế đầu tư, Kinh tế nông nghiệp, Kinh tế nông lâm ngư, Kinh tế các ngành sản xuất và dịch vụ, Kinh tế thủy sản, Kinh tế xây dựng, Kinh tế giao thông, Kinh tế bưu chính viễn thông, Kinh tế vận tải, Kinh tế bảo hiểm, Kinh tế chính trị, Phát triển nông thôn, Quản lý nhà nước, Quản lý khoa học công nghệ, Luật kinh tế, Quản lý xây dựng, Quản lý đất đai, Quản lý tài nguyên thiên nhiên, Kinh tế tài nguyên thiên nhiên.

Nhóm II: Hệ thống thông tin kinh tế và quản lý, Tin học quản lý, Hành chính học, Luật, Luật quốc tế, Quản lý đô thị, Quản lý giáo dục, Khuyến nông, Công nghệ thực phẩm, Công nghệ sau thu hoạch, Công nghệ chế biến thủy sản, Công nghệ chế biến nông sản, Bảo quản chế biến nông sản, Chăn nuôi, Nông học, Khoa học cây trồng, Bảo vệ thực vật, Công nghệ rau quả và cảnh quan, Lâm nghiệp, Lâm nghiệp đô thị, Lâm sinh, Thủy sản, Nuôi trồng thủy sản, Thú y, Dịch vụ xã hội, Công tác xã hội, Kinh tế gia đình, Bất động sản.

Nhóm III: Xã hội học, Chính trị học, Quan hệ quốc tế, Địa lý học, Quan hệ công chúng, Báo chí, Công tác tổ chức, Công nghệ sinh học, Sinh học ứng dụng, Khoa học môi trường, Khoa học đất, Thống kê, Toán ứng dụng, Hệ thống thông tin, Công nghệ thông tin, Công thôn, Điện, Công nghệ kỹ thuật điện, Điện khí hóa mỏ, Thủy nông, Quy hoạch vùng và đô thị, Quy hoạch đô thị, Xây dựng, Xây dựng cầu đường, Kiến trúc công trình, Kiến trúc hạ tầng đô thị, Công trình, Xây dựng công trình, Xây dựng dân dụng và công nghiệp, Công nghiệp chế tạo máy, Cơ khí chế tạo máy, Điện – điện tử, Điện tử - viễn thông, Thiết kế máy, Quản lý nhà nước về an ninh trật tự, Quản lý văn hóa, Kinh doanh xuất bản phẩm, Ngoại ngữ, Tiếng Anh.

Các học phần bổ túc kiến thức gồm:


	TT
	Tên học phần
	Số tín chỉ
	Nhóm 1
	Nhóm 2
	Nhóm 3

	1
	Thị trường giá cả
	3
	x
	x
	x

	2
	Quản trị tài chính
	3
	x
	
	x

	3
	Quản trị doanh nghiệp
	3
	
	x
	x

	4
	Tài chính tiền tệ
	3
	
	x
	x

	5
	Nguyên lý kế toán
	3
	
	x
	

	6
	Quản trị học
	3
	
	
	x

	7
	Marketing căn bản
	3
	
	
	x


3. Các môn thi tuyển sinh và điều kiện tốt nghiệp

3.1. Các môn thi tuyển sinh
Nguyên lý quản trị, Nguyên lý kinh doanh, tiếng Anh.

3.2. Điều kiện tốt nghiệp 

Theo Quy chế đào tạo thạc sĩ của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Quy định hiện hành về đào tạo trình độ thạc sĩ của Học viện Nông nghiệp Việt Nam. 

NGÀNH KẾ TOÁN 
Mã số: 8 34 03 01

1. Đối tượng đào tạo

Tốt nghiệp từ các cơ sở đào tạo đại học thuộc các chương trình kế toán và các cử nhân thuộc khối ngành gần và ngành khác liên quan có nhu cầu phát triển nhân lực.

2. Nguồn tuyển sinh

2.1. Ngành đúng và phù hợp

Cử nhân tốt nghiệp các ngành hoặc Ngành thuộc nhóm ngành kế toán, kiểm toán: Kế toán, Kế toán - kiểm toán, Kế toán doanh nghiệp, Kiểm toán; Kế toán tổng hợp, Kế toán công, Kế toán ngân hàng, Tài chính - ngân hàng, Ngân hàng, Tài chính - tín dụng…
2.2. Ngành gần

Nhóm I: Các cử nhân tốt nghiệp các ngành nhóm tài chính - ngân hàng – bảo hiểm, kinh doanh- quản lý và kinh tế
Nhóm ngành Tài chính - Ngân hàng - Bảo hiểm: Tài chính, Tài chính - Ngân hàng, Ngân hàng, Tài chính - Tín dụng, Tài chính doanh nghiệp, Tài chính công, Tài chính quốc tế, Tài chính nhà nước, Thị trường chứng khoán, Bảo hiểm...
Nhóm ngành kinh tế: Kinh tế học, Kinh tế xây dựng, Kinh tế thương nghiệp, Thống kê, Kinh tế bất động sản và địa chính, Kinh tế kế hoạch và đầu tư, Kinh tế lao động và quản lý nguồn lực, Kinh tế, Kinh tế phát triển, Kinh tế quốc tế, Kinh tế đầu tư, Kinh tế đầu tư tài chính, Kinh tế luật, Kinh tế nông nghiệp, Kinh tế nông lâm ngư, Kinh tế các ngành sản xuất và dịch vụ, Kinh tế thủy sản, Kinh tế xây dựng, Kinh tế giao thông, Kinh tế bưu chính viễn thông, Kinh tế vận tải, Kinh tế bảo hiểm, Kinh tế chính trị, Phát triển nông thôn, Kinh tế tài nguyên thiên nhiên, Luật kinh tế, Kinh tế đối ngoại, Kinh tế thẩm định giá, Kinh tế gia đình,...

Nhóm ngành kinh doanh - quản lý: Quản trị kinh doanh, Marketing, Thương mại quốc tế, Kinh doanh quốc tế, Kinh doanh thương mại, Kinh doanh thương mại và dịch vụ, Kinh doanh dịch vụ, Quản trị kinh doanh quốc tế, Quản trị kinh doanh thương mại, Quản trị doanh nghiệp, Quản trị kinh doanh tổng hợp, Quản trị chất lượng, Quản trị marketing, Quản trị bán hàng, Truyền thông marketing, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Quản trị khách sạn, Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống, Kinh doanh bất động sản, Quản trị nhân lực, Hệ thống thông tin quản lý, Quản trị văn phòng, Quản lý kinh tế, Quản lý kinh doanh, Quản lý thị trường, Quản lý lao động, Quản lý nguồn nhân lực, Quản lý công nghiệp, Kinh doanh nông nghiệp, Quản lý nguồn lợi thủy sản, Quản lý bệnh viện, Quản lý tài nguyên và môi trường, Quản lý du lịch, Kinh doanh du lịch, Thương mại, Quản lý kinh tế các ngành sản xuất và dịch vụ, Quản lý công nghiệp, Khoa học quản lý, Quản lý đô thị, Hệ thống thông tin kinh tế và quản lý, Kinh doanh xuất bản phẩm, Quản lý tài nguyên rừng, Quản lý văn hóa, Quản lý nhà nước, Quản lý giáo dục, Quản lý khoa học công nghệ, Quản lý xây dựng, Quản lý đất đai, Quản lý tài nguyên thiên nhiên, Quản lý môi trường và du lịch sinh thái, Khoa học quản lý, Quản lý nhà nước về an ninh trật tự.

Nhóm II: Cử nhân tốt nghiệp các Ngành thuộc nhóm ngành: Hành chính học, Luật, Luật quốc tế, Khuyến nông, Công nghệ thực phẩm, Công nghệ sau thu hoạch, Công nghệ chế biến thủy sản, Công nghệ chế biến nông sản, Bảo quản chế biến nông sản, Chăn nuôi, Nông học, Khoa học cây trồng, Bảo vệ thực vật, Công nghệ rau quả và cảnh quan, Lâm nghiệp, Lâm nghiệp đô thị, Lâm sinh, Thủy sản, Nuôi trồng thủy sản, Thú y, Dịch vụ xã hội, Công tác xã hội, Bất động sản. 

Các học phần bổ túc kiến thức

	TT
	Tên học phần
	Số tín chỉ
	Nhóm 1
	Nhóm 2

	1
	Nguyên lý kế toán
	3
	x
	x

	2
	Kế toán quản trị
	3
	x
	x

	3
	Quản trị học
	3
	x
	x

	4
	Nguyên lý kiểm toán
	3
	
	x

	5
	Tài chính tiền tệ
	3
	
	x


3. Các môn thi tuyển sinh và điều kiện tốt nghiệp

3.1. Các môn thi tuyển sinh

Nguyên lý quản trị, Nguyên lý kế toán, tiếng Anh.

3.2. Điều kiện tốt nghiệp

Theo Quy chế đào tạo thạc sĩ của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Quy định hiện hành đào tạo trình độ thạc sĩ của Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

NGÀNH QUẢN LÝ DU LỊCH BỀN VỮNG 

Mã số: 8 34 04 18
1. Đối tượng đào tạo

Tốt nghiệp từ các cơ sở đào tạo đại học thuộc các chương trình Quản lý/Quản trị du lịch và các cử nhân thuộc khối ngành gần và ngành khác liên quan.

2. Nguồn tuyển sinh

2.2.1. Ngành đúng và ngành phù hợp
Cử nhân tốt nghiệp các ngành hoặc chuyên ngành thuộc nhóm ngành quản lý/quản trị du lịch: Quản lý du lịch và nhà hàng, Quản lý du lịch, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống, Quản trị khách sạn, Quản trị du lịch, Quản trị nhà hàng, Quản trị du thuyền, ...

2.2.2. Ngành gần: 

Nhóm I: Các cử nhân tốt nghiệp các ngành/chuyên ngành nhóm ngành kinh tế, kinh doanh- quản lý, tài chính -ngân hàng
- Nhóm ngành kinh tế: Kinh tế học, Kinh tế xây dựng, Kinh tế thương nghiệp, Thống kê, Kinh tế bất động sản và địa chính, Kinh tế kế hoạch và đầu tư, Kinh tế lao động và quản lý nguồn lực, Kinh tế, Kinh tế phát triển, Kinh tế quốc tế, Kinh tế đầu tư, Kinh tế đầu tư tài chính, Kinh tế luật, Kinh tế nông nghiệp, Kinh tế nông lâm ngư, Kinh tế các ngành sản xuất và dịch vụ, Kinh tế thủy sản, Kinh tế xây dựng, Kinh tế giao thông, Kinh tế bưu chính viễn thông, Kinh tế vận tải, Kinh tế bảo hiểm, Kinh tế chính trị, Phát triển nông thôn, Kinh tế tài nguyên thiên nhiên, Luật kinh tế, Kinh tế đối ngoại, Kinh tế thẩm định giá, ..

- Nhóm ngành kinh doanh-quản lý: Quản trị kinh doanh, Marketing, Thương mại quốc tế, Kinh doanh quốc tế, Kinh doanh thương mại, Kinh doanh thương mại và dịch vụ, Kinh doanh dịch vụ, Quản trị kinh doanh quốc tế, Quản trị kinh doanh thương mại, Quản trị doanh nghiệp, Quản trị kinh doanh tổng hợp, Quản trị chất lượng, Quản trị marketing, Quản trị bán hàng, Truyền thông marketing, Kinh doanh bất động sản, Quản trị nhân lực, Hệ thống thông tin quản lý, Quản trị văn phòng, Quản lý kinh tế, Quản lý kinh doanh, Quản lý thị trường, Quản lý lao động, Quản lý nguồn nhân lực, Quản lý công nghiệp, Kinh doanh nông nghiệp, Quản lý nguồn lợi thủy sản, Quản lý bệnh viện, Quản lý tài nguyên và môi trường, Thương mại, Quản lý kinh tế các ngành sản xuất và dịch vụ,Quản lý công nghiệp,Khoa học quản lý, Quản lý đô thị, Hệ thống thông tin kinh tế và quản lý, Kinh doanh xuất bản phẩm, Quản lý tài nguyên rừng, Quản lý văn hóa, Quản lý nhà nước, Quản lý giáo dục, Quản lý khoa học công nghệ, Quản lý xây dựng, Quản lý đất đai, Quản lý tài nguyên thiên nhiên,Quản lý môi trường và du lịch sinh thái, Khoa học quản lý, Quản lý nhà nước về an ninh trật tự,...

- Nhóm ngành Tài chính - Ngân hàng:Tài chính, Tài chính - Ngân hàng, Ngân hàng, Tài chính - Tín dụng, Tài chính doanh nghiệp, Tài chính công, Tài chính quốc tế, Tài chính nhà nước, Thị trường chứng khoán,Bảo hiểm.....

Nhóm II: Cử nhân tốt nghiệp các chuyên ngành thuộc nhóm ngành kỹ thuật, xã hội và lĩnh vực khác như Hành chính học, Luật, Luật quốc tế, Khuyến nông, Công nghệ thực phẩm, Công nghệ sau thu hoạch, Công nghệ chế biến thủy sản, Công nghệ chế biến nông sản, Bảo quản chế biến nông sản, Chăn nuôi, Nông học, Khoa học cây trồng, Bảo vệ thực vật, Công nghệ rau quả và cảnh quan, Lâm nghiệp, Lâm nghiệp đô thị, Lâm sinh, Thủy sản, Nuôi trồng thủy sản, Thú y, Dịch vụ xã hội, Công tác xã hội, Bất động sản, Xã hội học, Chính trị học, Quan hệ quốc tế, Địa lý học, Quan hệ công chúng, Báo chí, Công tác tổ chức, Công nghệ sinh học, Sinh học ứng dụng, Khoa học môi trường, Khoa học đất, Thống kê, Toán ứng dụng, Hệ thống thông tin, Công nghệ thông tin, Công thôn, Điện, Công nghệ kỹ thuật điện, Điện khí hóa mỏ, Quy hoạch vùng và đô thị, Quy hoạch đô thị, Xây dựng, Xây dựng cầu đường, Kiến trúc công trình, Kiến trúc hạ tầng đô thị, Công trình, Xây dựng công trình, Xây dựng dân dụng và công nghiệp, Công nghiệp chế tạo máy, Cơ khí chế tạo máy, Điện - điện tử, Điện tử - viễn thông, Thiết kế máy, Hậu cần Công an nhân dân, Hậu cần Quân sự, Ngoại ngữ, Tiếng Anh.

Các môn học bổ túc kiến thức gồm:
	TT
	Tên môn học
	Số tín chỉ
	Nhóm 1
	Nhóm 2

	1
	Quản trị học
	3
	X
	x

	2
	Tài chính tiền tệ
	3
	X
	x

	3
	Du lịch bền vững
	3
	X
	x

	4
	Thị trường giá cả
	3
	x
	x

	5
	Marketing căn bản
	3
	
	x

	6
	Quản trị doanh nghiệp
	3
	
	x



Các môn thi tuyển sinh và điều kiện tốt nghiệp

Các môn thi tuyển sinh

Nguyên lý quản trị,  Nguyên lý kinh doanh, tiếng Anh.

 Điều kiện tốt nghiệp

Theo Quy chế đào tạo thạc sĩ của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Quy định đào tạo trình độ thạc sĩ của Học viện Nông nghiệp Việt Nam hiện hành.

KHOA KINH TẾ VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

NGÀNH KINH TẾ NÔNG NGHIỆP
Mã số: 8 62 01 15
1. Đối tượng đào tạo

Tốt nghiệp đại học khối ngành kinh tế, kinh tế các ngành sản xuất, quản trị kinh doanh, tài chính - ngân hàng, kế toán, các ngành kinh tế và quản lý tương đương và các ngành khác đã có kết quả học bổ túc kiến thức theo quy định.
2. Nguồn tuyển sinh

2.1. Ngành đúng và ngành phù hợp

- Kinh tế nông nghiệp, Kinh doanh nông nghiệp, Kinh tế nông lâm ngư, Kinh tế lâm nghiệp, Kinh tế thủy sản

- Các ngành Kinh tế khác

2.2. Ngành gần: Gồm 2 nhóm
Nhóm I : Quản trị kinh doanh, Marketing, Kinh doanh thương mại, Kinh doanh quốc tế, Quản lý kinh tế; Tài chính, Ngân hàng, Kế toán, Kế toán doanh nghiệp, Kiểm toán, Bảo hiểm, Tài chính-tín dụng; Kinh tế tài nguyên thiên nhiên; Kinh tế các ngành sản xuất và dịch vụ; Thống kê.

Nhóm II: Khoa học quản lý, Quản trị nhân lực, Quản trị văn phòng, Hành chính học; Quản lý đất đai, Quản lý tài nguyên và môi trường; Luật kinh tế, Hệ thống thông tin kinh tế; Quản lý công nghiệp, Quản lý nhà nước, Quản lý khoa học công nghệ, Quản lý thị trường; Phát triển nông thôn, Khuyến nông, Quản lý tài nguyên rừng, Lâm nghiệp,  Lâm nghiệp đô thị, Lâm sinh, Thủy sản, Quản lý nguồn lợi thủy sản, nông lâm kết hợp; Công nghệ thực phẩm, Công nghệ sau thu hoạch, Công nghệ chế biến thủy sản,  Bảo quản chế biến nông sản; Chăn nuôi, Nông học, Khoa học cây trồng, Bảo vệ thực vật, Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan, Thú y.

                                  Các học phần bổ túc kiến thức: 

	TT
	Tên học phần
	Số tín chỉ
	Nhóm 1
	Nhóm 2

	1
	Kinh tế nông nghiệp
	3
	x
	x

	2
	Phát triển nông thôn
	3
	x
	x

	3
	Thống kê kinh tế nông nghiệp
	3
	x
	x

	4
	Nguyên lý kinh tế
	3
	
	x

	5
	Quản lý dự án PTNT
	3
	
	x


3. Các môn thi tuyển sinh và điều kiện tốt nghiệp

3.1. Các môn thi tuyển sinh

Nguyên lý kinh tế, Khoa học quản lý, Tiếng Anh.
3.2. Điều kiện tốt nghiệp

Theo Quy chế đào tạo thạc sĩ của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Quy định hiện hành về đào tạo trình độ thạc sĩ của Học viện Nông nghiệp Việt Nam.  
B1. NGÀNH PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 
Mã số: 8 62 01 16
1. Đối tượng đào tạo

Những người đã tốt nghiệp đại học đang làm việc ở khu vực nông thôn/quản lý phát triển nông thôn.

Tốt nghiệp đại học khối ngành nông – lâm – thủy sản, thủy lợi, tài nguyên và môi trường, phát triển nông thôn, khuyến nông, xã hội học, khối ngành kinh tế, quản trị kinh doanh, marketing nông nghiệp, ngân hàng nông nghiệp, tài chính nông thôn, bảo hiểm nông nghiệp, các ngành khác, đặc biệt là những ngành liên quan đến phát triển nông nghiệp và nông thôn.
2. Nguồn tuyển sinh

2.1. Ngành đúng và ngành phù hợp

Kinh tế nông nghiệp, Kinh tế lâm nghiệp, Kinh tế thủy sản, Kinh tế thủy lợi; Kinh tế môi trường, Kinh tế tài nguyên.

Kinh doanh nông nghiệp, Marketing nông nghiệp, Bảo hiểm nông nghiệp, Tài chính – Tín dụng nông nghiệp, Kế toán nông nghiệp.

Phát triển nông thôn, Khuyến nông, Phát triển nông thôn & khuyến nông, Xã hội học nông thôn, Tín dụng nông thôn, Kinh tế nông thôn, Bảo hiểm nông thôn, Công nghiệp nông thôn, Công nghiệp nông thôn miền núi, Giao thông nông thôn.

Khối ngành kinh tế như Kinh tế, Quản lý kinh tế, Tài chính, Tín dụng, Bảo hiểm, Kế toán, Kiểm toán, Kế toán – Kiểm toán, Quản trị kinh doanh, Kinh tế đầu tư, Kinh tế phát triển, Kinh tế xây dựng, Kinh tế giao thông, Kinh tế bảo hiểm, Thống kê,  Thương mại, Tài chính – Kế toán, Tài chính – Tín dụng,…; 

Các ngành kỹ thuật nông – lâm – thủy sản – thủy lợi như Trồng trọt, Bảo vệ thực vật, làm vườn; Công nghệ Rau – Hoa – Quả và cảnh quan, Giống, Di truyền, Công nghệ sinh học, Bảo quản chế biến nông sản, Công nghệ sau thu hoạch, Thú y, Chăn nuôi, Chăn nuôi – Thú y, Nuôi trồng thủy sản, Dâu Tằm, Nông hóa thổ nhưỡng, Khoa học đất, Khoa học cây trồng, Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp, Nông học, Nông lâm kết hợp, Quản lý đất đai, Khoa học môi trường, Lâm nghiệp cộng đồng…; 

Các ngành thuộc lĩnh vực xã hội liên quan đến nông thôn như Lâm nghiệp xã hội, Luật, Luật kinh tế, Văn hóa quần chúng, Kinh tế chính trị, Khoa học quản lý, Quản lý xã hội, Luật học, Tư pháp và hành chính nhà nước, Báo chí, Khoa học xã hội và nhân văn,…
Các ngành kỹ thuật liên quan đên nông thôn như Công trình thủy lợi, Thủy nông, Thủy nông công trình điện, Xây dựng công trình, Giao thông vận tải.

2.2. Ngành gần: gồm 2 nhóm

Nhóm I: Ngân hàng, Hệ thống thông tin kinh tế, Tài chính – Ngân hàng, Tin học quản lý; các ngành thuộc lĩnh vực thông tin liên quan đến nông thôn như Tin học kinh tế, Tin học quản trị, Thông tin – Thư viện,…. 

Nhóm II: Còn lại các ngành khác.

                                             Các học phần bổ túc gồm:

	TT
	Tên học phần
	Số tín chỉ
	Nhóm I
	Nhóm II

	1
	Nguyên lý kinh tế
	3
	x
	x

	2
	Thống kê kinh tế xã hội
	3
	x
	x

	3
	Phát triển nông thôn
	3
	x
	x

	4
	Quản lý dự án phát triển
	3
	x
	x

	5
	Chính sách phát triển
	3
	-
	x

	6
	Kinh tế phát triển
	3
	-
	x


3. Các môn thi tuyển sinh và điều kiện tốt nghiệp

3.1. Các môn thi tuyển sinh

Nguyên lý kinh tế, Khoa học quản lý, tiếng Anh. 
3.2. Điều kiện tốt nghiệp

Theo Quy chế đào tạo thạc sĩ của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Quy định hiện hành về đào tạo trình độ thạc sĩ của Học viện Nông nghiệp Việt Nam. 
NGÀNH QUẢN LÝ KINH TẾ 
Mã số: 8 31 01 10
1. Đối tượng đào tạo

Tốt nghiệp đại học khối ngành kinh tế, Quản trị-quản lý, quản trị kinh doanh, tài chính - ngân hàng, các ngành kinh tế và quản lý tương đương khác, và các ngành khác đã có kết quả bổ sung kiến thức theo quy định.
2. Nguồn tuyển sinh

2.1. Ngành đúng, ngành phù hợp

       Các chuyên ngành thuộc khối ngành kinh tế: Kinh tế, Quản lý kinh tế, Kinh tế phát triển, Kinh tế quốc tế; Kinh tế đầu tư, Kinh tế nông nghiệp, Kinh tế nông lâm ngư, Kinh tế các ngành sản xuất – dịch vụ, Kinh tế thủy sản, Kinh tế xây dựng, Kinh tế và quản lý xây dựng, Kinh tế giao thông, Kinh tế bưu chính viến thông, Kinh tế vận tải, Kinh tế bảo hiểm; Kinh tế chính trị, Kinh tế thương mại, Kinh tế lao động, Kinh tế & quản lý công, Kinh tế tài nguyên và môi trường, Kinh tế tài nguyên môi trường.

 
Quản trị kinh doanh, Quản lý kinh doanh, Marketing, Kinh doanh quốc tế, Thương mại quốc tế; Kinh doanh nông nghiệp; Quản lý kinh tế các ngành sản xuất và dịch vụ, Quản trị kinh doanh xây dựng, Quản lý công nghiệp, Quản lý công thương, Thống kê,  Thống kê kinh tế - xã hội, Thống kê kinh tế

2.2. Ngành gần: chia làm 3 nhóm
Nhóm I : Tài chính-Ngân hàng, Kế toán, Kế toán doanh nghiệp, Bảo hiểm, Kiểm toán, Tài chính-tín dụng; Khoa học quản lý; Phát triển nông thôn; Quản lý nhà nước, Quản lý khoa học công nghệ, Quản lý thị trường; Quản trị nhân lực, Quản trị văn phòng; Luật Kinh tế; Hệ thống thông tin kinh tế.

Nhóm II : Hệ thống thông tin quản lý, Hành chính học; Luật, Luật quốc tế; Quản lý xây dựng, Quản lý đô thị; Quản lý giáo dục; Khuyến nông, Quản lý tài nguyên rừng, Quản lý nguồn lợi thủy sản; Quản lý đất đai, Quản lý tài nguyên và môi trường, Kinh tế tài nguyên thiên nhiên; Công nghệ thực phẩm, Công nghệ sau thu hoạch, Công nghệ chế biến thủy sản,  Công nghệ chế biến nông sản; Bảo quản chế biến nông sản; Chăn nuôi, Nông học, Khoa học cây trồng, Bảo vệ thực vật, Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan, Lâm nghiệp, Lâm nghiệp đô thị, Lâm sinh, Thủy sản, nuôi trồng thủy sản, Thú y; Dịch vụ xã hội, Công tác xã hội; Kinh tế gia đình.

Nhóm III: Chính trị học, Quan hệ quốc tế, Quốc tế học, Xã hội học, Địa lý học, Triết học, Văn hóa, Quan hệ công chúng, báo chí; Xây dựng Đảng và CQNN, quân sự, Công tác tổ chức; Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Quản trị khách sạn. Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống, Bất động sản; Công nghệ sinh học, Sinh học ứng dụng; Khoa học môi trường, Khoa học đất; Thống kê, toán ứng dụng; Hệ thống thông tin; Công nghệ thông tin; Công thôn, Điện, CNKT điện, Hệ thống điện; Điện khí hoá mỏ; Khai thác mỏ, Qui hoạch vùng và đô thị, Qui hoạch đô thị; Xây dựng; Xây dựng cầu đường, Thiết kế thân tàu thủy, Thiết kế và sửa chữa máy tàu thủy, Kiến trúc công trình, Kiến trúc hạ tầng đô thị, công trình, Xây dựng công trình, Xây dựng dân dụng và công nghiệp;  Công nghiệp chế tạo máy, Cơ khí chế tạo máy, Công nghệ kỹ thuật cơ khí, Điện-điện tử; Điện tử-viễn thông, Tự động hóa, Thiết kế máy; Quản lý nhà nước về an ninh trật tự; Quản lý văn hóa, Kinh doanh xuất bản phẩm, Phát hành sách; Ngoại ngữ: Tiếng Anh, Sư phạm, Ngữ văn, Thể dục thể thao, Điều dưỡng.
Các học phần bổ túc kiến thức

	TT
	Tên học phần
	Số tín chỉ
	Nhóm 1
	Nhóm 2
	Nhóm 3

	1
	Khoa học quản lý
	3
	x
	x
	x

	2
	Quản lý nhà nước về kinh tế
	3
	x
	x
	x

	3
	Quản lý dự án
	3
	x
	x
	x

	4
	Nguyên lý thống kê kinh tế
	3
	
	x
	x

	5
	Chính sách công
	3
	
	x
	x

	6
	Kinh tế phát triển
	3
	
	
	x

	7
	Nguyên lý kinh tế
	3
	
	
	x

	8
	Kinh tế công cộng
	3
	
	
	x

	9
	Kinh tế quốc tế
	2
	
	
	x

	10
	Kinh tế tài nguyên môi trường
	3
	
	
	x


3. Các môn thi tuyển sinh và điều kiện tốt nghiệp

3.1. Các môn thi tuyển sinh

Nguyên lý kinh tế, Khoa học quản lý, Tiếng Anh.

3.2. Điều kiện tốt nghiệp

Theo Quy chế đào tạo thạc sĩ của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Quy định hiện hành về đào tạo trình độ thạc sĩ của Học viện Nông nghiệp Việt Nam.  
KHOA MÔI TRƯỜNG

NGÀNH KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG
Mã số: 8 44 03 01
1. Đối tượng đào tạo

Đối tượng đào tạo thạc sĩ Khoa học môi trường tập trung hướng tới nhu cầu phát triển nguồn nhân lực có chất lượng cao trong lĩnh vực môi trường nói chung và môi trường trong nông nghiệp nói riêng. Đó là các kỹ sư tham gia công tác tại các công ty, Sở Tài nguyên môi trường, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn và các sở ban ngành liên quan, các chuyên gia quản lý, các cán bộ giảng dạy và nghiên cứu phù hợp chuyên môn trong các trường đại học, cao đẳng, trung học, các đối tượng công tác trong các cơ quan, tổ chức của mọi thành phần kinh tế có nhu cầu sử dụng kiến thức về môi trường.

2. Đối tượng tuyển sinh 

2.1. Ngành đúng, ngành phù hợp


Khoa học môi trường, Kỹ thuật môi trường, Công nghệ môi trường, Quản lý môi trường, Quản lý tài nguyên và môi trường.
2.2. Ngành gần

Nhóm 1: Khoa học đất; Quản lý tài nguyên thiên nhiên; Quản lý tài nguyên nước; Kỹ thuật tài nguyên nước; Hóa môi trường; Công nghệ hóa học; Công nghệ sinh học; Công nghệ thực phẩm; Khí tượng; Thủy văn; Địa lý; Địa chất; Bảo vệ thực vật; Nông hóa; Nuôi trồng thủy sản; Chăn nuôi; Lâm nghiệp; Thủy lợi;
Nhóm 2: Khoa học cây trồng; Sư phạm kỹ thuật; Thú y; Sư phạm hóa học; Sư phạm sinh; Quản lý đất đai; Địa chính; Luật; Luật quốc tế; Kinh tế nông nghiệp; Quản lý kinh tế; Cơ khí; Cơ điện; Công nghệ thông tin, tiếng Anh.
Các học phần bổ túc cho nhóm ngành gần 
	TT
	                    Tên học phần
	Số tín chỉ
	Nhóm 1
	Nhóm 2

	1
	Ô nhiễm môi trường
	2
	x
	x

	2
	Sinh thái đại cương
	3
	x
	x

	3
	Công nghệ môi trường
	2
	x
	x

	4
	Đánh giá tác động môi trường
	2
	
	x

	5
	Quản lý môi trường
	2
	
	x


2. Các môn thi tuyển sinh
Cơ sở khoa học môi trường, Toán sinh học, tiếng Anh.
3. Điều kiện tốt nghiệp 

Theo Quy chế đào tạo thạc sĩ của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Quy định hiện hành về đào tạo trình độ thạc sĩ của Học viện Nông nghiệp Việt Nam.
KHOA NÔNG HỌC

NGÀNH BẢO VỆ THỰC VẬT 
Mã số: 8 62 01 12
1. Ðối tượng tuyển sinh:

Tốt nghiệp đại học ngành Bảo vệ thực vật và một số ngành liên quan được phép 
chuyển đổi.

2. Nguồn tuyển sinh
2.1. Ngành đúng và ngành phù hợp (chung cho cả hai hướng nghiên cứu và ứng dụng)

Khoa học cây trồng, Trồng trọt, Nông học, Di truyền và chọn giống cây trồng, Cử nhân nông nghiệp, khoa học cây trồng tiên tiến

2.2. Ngành gần: chia thành 2 nhóm
Nhóm I: Dâu tằm ong, Làm vườn, Làm vườn và sinh vật cảnh, Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan, Nông hóa thổ nhưỡng, 

Nhóm II: Sinh học, Công nghệ sinh học, Lâm nghiệp, Lâm học,Quản lý bảo vệ tài nguyên rừng, Khuyến nông, Khuyến nông và phát triển nông thôn, Sinh kỹ thuật nông nghiệp, Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp, Kỹ thuật nông nghiệp, Nông lâm kết hợp, Lâm nghiệp đô thị, Công nghệ thực phẩm, công nghệ sau thu hoạch, Bảo quản chế biến nông sản, Sư phạm sinh.
Các học phần bổ túc kiến thức:

	TT
	Tên học phần
	Số tín chỉ
	Nhóm I
	Nhóm II

	1
	Côn trùng chuyên khoa 1
	2
	x
	x

	2
	Bệnh cây chuyên khoa 1
	2
	x
	x

	3
	Sử dụng thuốc bảo vệ thực vật
	2
	x
	x

	4
	Côn trùng đại cương 1 
	2
	
	x

	5
	Bệnh cây đại cương
	2
	
	x

	6
	Kiểm dịch thực vật đại cương
	2
	
	x


3. Các môn thi tuyển sinh và điều kiện tốt nghiệp
3.1. Các môn thi tuyển sinh

Bảo vệ thực vật đại cương, phương pháp thí nghiệm và thống kê sinh học, tiếng Anh.
3.2. Điều kiện tốt nghiệp: 

Theo Quy chế đào tạo thạc sĩ của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Quy định hiện hành về đào tạo trình độ thạc sĩ của Học viện Nông nghiệp Việt Nam. 

NGÀNH DI TRUYỀN VÀ CHỌN GIỐNG CÂY TRỒNG 
Mã số: 8 62 01 11
1. Đối tượng đào tạo

Tốt nghiệp Đại học khối nông - lâm - nghiệp và sinh học. 
2. Nguồn tuyển sinh
2.1. Ngành đúng và ngành phù hợp: Khoa học cây trồng, Trồng trọt, Di truyền học, Di truyền và chọn giống cây trồng, Nông học.

2.1. Ngành gần: chia thành 2 nhóm:
Nhóm I: Sinh học, Công nghệ sinh học, Bảo vệ thực vật, Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan, Làm vườn, Cử nhân nông nghiệp.


Nhóm II: Lâm học, Khuyến nông và phát triển nông thôn, Sinh kỹ thuật nông nghiệp, Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp, Nông lâm kết hợp, Sư phạm kỹ thuật.

Các học phần bổ túc kiến thức:
	TT
	Tên học phần
	Số tín chỉ
	Nhóm 1
	Nhóm 2

	1
	Di truyền ứng dụng
	2
	x
	x

	2
	Sản xuất giống và công nghệ hạt giống
	2
	x
	x

	3
	Nguyên lý chọn tạo giống cây trồng
	3
	x
	x

	4
	Di truyền thực vật đại cương
	2
	
	x

	5
	Cây lương thực đại cương
	2
	
	x

	6
	Cây công nghiệp đại cương
	2
	
	x


3. Các môn thi tuyển sinh và điều kiện tốt nghiệp 
3.1. các môn thi tuyển sinh:

Sinh lý thực vật, Phương pháp thí nghiệm và thống kê sinh học, tiếng Anh.
3.2. Điều kiện tốt nghiệp: 


Theo Quy chế đào tạo thạc sĩ của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Quy định hiện hành về đào tạo trình độ thạc sĩ của Học viện Nông nghiệp Việt Nam. 
 NGÀNH KHOA HỌC CÂY TRỒNG
                                        Mã số: 8 62 01 10
1. Đối tượng đào tạo

Cử nhân tốt nghiệp đại học trong và ngoài nước khối nông lâm nghiệp và sinh học.

2. Nguồn tuyển sinh 
2.1. Ngành đúng và ngành phù hợp
Khoa học cây trồng, Trồng trọt, Nông học, Di truyền và chọn giống cây trồng, Làm vườn, Làm vườn và sinh vật cảnh, Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan, Hoa viên cây cảnh, Bảo vệ thực vật.
2.2. Ngành gần: chia thành 2 nhóm
Nhóm I: Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp, Kỹ thuật nông nghiệp, Sinh kỹ thuật nông nghiệp, Nông hóa thổ nhưỡng, Cử nhân nông nghiệp.

Nhóm II: Sinh học, Công nghệ sinh học, Lâm nghiệp, Lâm học, Quản lý bảo vệ tài nguyên rừng, Khuyến nông, Khuyến nông và phát triển nông thôn, Môi trường, Sinh kỹ thuật nông nghiệp, Nông lâm kết hợp, Sư phạm Kỹ thuật công nghiệp - kỹ thuật nông nghiệp, Lâm nghiệp đô thị, Sư phạm sinh.

Các học phần bổ túc kiến thức:

	TT
	Tên học phần 
	Số tín chỉ
	Nhóm 1
	Nhóm 2

	1
	Cây lương thực đại cương
	2
	x
	x

	2
	Cây công nghiệp đại cương
	2
	x
	x

	3
	Cây ăn quả đại cương
	2
	x
	x

	4
	Cây rau đại cương
	2
	
	x

	5
	Côn trùng đại cương 1
	2
	
	x

	6
	Bệnh cây đại cương
	2
	
	x


3. Các môn thi tuyển sinh và điều kiện tốt nghiệp

3.1. Các môn thi tuyển sinh:

Sinh lý thực vật, Phương pháp thí nghiệm và thống kê sinh học, tiếng Anh.
3.2. Điều kiện tốt nghiệp: 

Theo Quy chế đào tạo thạc sĩ của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Quy định hiện hành về đào tạo trình độ thạc sĩ của Học Viện Nông nghiệp Việt Nam. 

KHOA QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI

NGÀNH KHOA HỌC ĐẤT
Mã số:  8 62 01 03
1. Đối tượng đào tạo

Kỹ sư, cử nhân tốt nghiệp đại học chuyên ngành Khoa học đất, Thổ nhưỡng - Nông hóa, Hoá nông nghiệp và các ngành thuộc chuyên ngành gần khác, cụ thể:

2. Nguồn tuyển sinh

- Ngành đúng và ngành phù hợp: Khoa học đất, Thổ nhưỡng - Nông hóa, Thổ nhưỡng, Hoá nông nghiệp.

- Ngành gần: 

+ Nhóm I: Thủy nông cải tạo đất, Kỹ thuật tài nguyên nước.
+ Nhóm II: Quản lý đất đai, Quản lý ruộng đất, Nông nghiệp, Trồng trọt, Khoa học cây trồng, Môi trường, Khoa học Môi trường, Kỹ thuật môi trường, Bảo vệ thực vật; Lâm nghiệp; Tưới tiêu cho cây trồng; Địa lý; Địa chính; Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp; Quản lý tài nguyên môi trường, Quản lý bất động sản.
Các học phần bổ túc kiến thức 

	TT
	Tên học phần
	Số tín chỉ
	Nhóm 1
	Nhóm 2

	1
	Thổ nhưỡng đại cương
	2
	
	X

	2
	Thổ nhưỡng chuyên khoa
	2
	X
	X

	3
	Đánh giá đất
	2
	X
	X

	4
	Phân bón 
	2
	X
	X

	5
	Độ phì nhiêu đất
	2
	
	X


3. Các môn thi tuyển sinh và điều kiện tốt nghiệp

3.1. Các môn thi tuyển sinh

Thổ nhưỡng, Hoá phân tích, tiếng Anh.

3.2. Điều kiện tốt nghiệp

Theo Quy chế đào tạo thạc sĩ của Bộ giáo dục và Đào tạo, Quy định hiện hành về đào tạo trình độ thạc sĩ của Học viện Nông nghiệp Việt Nam.
B1. NGÀNH QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI 
Mã số:  8 85 01 03
1. Đối tượng đào tạo

Tốt nghiệp đại học các ngành Quản lý đất đai, Địa chính, Khoa học đất, Địa lý, Kinh tế địa chính, Trắc địa và các ngành khác được bổ túc kiến thức

2. Nguồn tuyển sinh

2.1.Ngành đúng, phù hợp: 
Quản lý đất đai, Quản lý ruộng đất, Địa chính, Quản lý bất động sản, Công nghệ địa chính
2.2. Ngành gần:

Nhóm 1: Kinh tế địa chính, Trắc địa-địa chính; Quản lý bất động sản; Quản lý tài nguyên môi trường, Quản lý tài nguyên môi trường rừng, Quản lý Đô thị, Quy hoạch đô thị, Khoa học đất, Thổ nhưỡng – nông hóa, Thổ nhưỡng.
Nhóm 2: Bản đồ, Địa lý, Khoa học môi trường, Môi trường, Quản lý môi trường, Công nghệ môi trường, Quản lý tài nguyên thiên nhiên, Quản lý kinh tế, Nông học, Địa chất, Kiến trúc, Khoa học cây trồng, Thủy nông cải tạo đất, Xây dựng, Luật, Kỹ thuật tài nguyên nước, Trắc địa, Trắc địa mỏ, trắc địa công trình, công nghệ thông tin, Kinh tế nông nghiệp; Kinh tế phát triển; Quản trị Kinh Doanh; Kinh tế Tài nguyên Môi trường, Đo đạc và bản đồ; Lâm nghiệp; Quy hoạch lâm nghiệp; Kinh tế xây dựng, Kinh tế bất động sản, Kế toán doanh nghiệp (trường ĐH Mỏ Địa chất), Kinh tế, Hành chính học và Kỹ thuật công trình xây dựng, Kế toán, Chăn nuôi thú y, Kỹ thuật trắc địa – bản đồ.
Các học phần bổ túc kiến thức

	TT
	Tên học phần
	Số tín chỉ
	Nhóm 1
	Nhóm 2

	1
	Quản lý nhà nước về đất đai
	2
	x
	x

	2
	Đánh giá đất
	2
	
	x

	3
	Trắc địa 1
	2
	x
	x

	4
	Quy hoạch sử dụng đất
	2
	x
	x

	5
	Bản đồ địa chính
	2
	
	x


3. Các môn thi tuyển sinh và điều kiện tốt nghiệp

3.1. Các môn thi tuyển sinh

Quản lý - quy hoạch đất đai, Trắc địa, tiếng Anh.

3.2. Điều kiện tốt nghiệp

Theo Quy chế đào tạo thạc sĩ của Bộ giáo dục và Đào tạo, Quy đinh hiện hành về đào tạo trình độ Thạc sĩ của Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

KHOA THÚ Y

NGÀNH THÚ Y 

Mã số:  8 64 01 01

1. Đối tượng đào tạo
Tốt nghiệp đại học ngành Thú y và một số ngành liên quan được phép chuyển đổi.

2. Nguồn tuyển sinh
2.1. Ngành đúng và ngành phù hợp
Bác sỹ thú y, Dược thú y tốt nghiệp trong và ngoài nước.  

2.2. Ngành gần: 

Nhóm I: Chăn nuôi - Thú y; Chăn nuôi; Cử nhân Ngư y, Y. 

Nhóm II: Cử nhân Công nghệ sinh học; Nuôi trồng thuỷ sản, Quản lý nguồn lợi thuỷ sản, Dược, Y tế công cộng, Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp, Hóa sinh, Tài nguyên rừng (động vật rừng).

Các học phần bổ túc kiến thức:

	TT
	Tên học phần
	Số tín chỉ
	Nhóm 1
	Nhóm 2

	1
	Độc chất học
	2
	x
	x

	2
	Chẩn đoán bệnh thú y
	2
	x
	x

	3
	Bệnh lý thú y
	2
	x
	x

	4
	Dược lý thú y
	2
	
	x

	5
	Vi sinh vật thú y
	2
	
	x


3. Các môn thi tuyển sinh và điều kiện tốt nghiệp

3.1. Các môn thi tuyển sinh:
 Bệnh truyền nhiễm gia súc, Sinh lý động vật, tiếng Anh.
3.2. Điều kiện tốt nghiệp:

Theo Quy chế đào tạo thạc sĩ của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Quy định hiện hành về đào tạo trình độ thạc sĩ của Học viện Nông nghiệp Việt Nam. 

KHOA THỦY SẢN

NGÀNH NUÔI TRỒNG THỦY SẢN 

Mã số: 8 62 03 01
1. Đối tượng đào tạo

Các cán bộ đang và sẽ làm việc tại các trường, viện, trạm, trại nghiên cứu trong lĩnh việc thủy sản, các cán bộ thuộc cơ quan quản lý nhà nước về thủy sản, các cán bộ làm việc trong các công ty về thủy sản và các cá nhân có nhu cầu hiểu biết về ngành Thủy sản.

2. Nguồn tuyển sinh

2.1.Ngành đúng và ngành phù hợp
          Nuôi trồng thủy sản, Bệnh học thủy sản, Quản lý môi trường và nguồn lợi thủy sản.

2.2.Ngành gần: gồm 2 nhóm
Nhóm I: Sinh học, Chăn nuôi, Chăn nuôi Thú y, Thú y, Sư phạm kỹ thuật Nông nghiệp, Môi trường, Khai thác thủy sản, Khuyến nông và phát triển nông thôn, Công nghệ sinh học, Bảo quản chế biến nông sản, công nghệ thực phẩm.
Nhóm II: Nhóm ngành khác (Khoa học cây trồng, Bảo vệ thực vật, Kinh tế,...)
Các học phần bổ túc kiến thức:

	TT
	Tên học phần
	Số tín chỉ
	Nhóm 1
	Nhóm 2

	1
	Kỹ thuật sản xuất giống
	2
	x
	x

	2
	Kỹ thuật nuôi cá nước ngọt
	2
	x
	x

	3
	Kỹ thuậ sản xuất giống và nuôi cá biển
	2
	x
	x

	4
	Quản lý chất lượng nước trong nuôi trồng thủy sản
	2
	
	x

	5
	Kỹ thuật quản lý giống và nuôi giáp xác
	2
	
	x

	6
	Bệnh học thủy sản
	2
	
	x


3. Các môn thi tuyển sinh và điều kiện tốt nghiệp

3.1. Các môn thi tuyển sinh
Sinh lý động vật thủy sản, Kỹ thuật sản xuất giống và nuôi thủy sản, tiếng Anh.

3.2. Điều kiện tốt nghiệp 
Theo Quy chế đào tạo thạc sĩ của Bộ giáo dục và Đào tạo, Quy định hiện hành về đào tạo trình độ thạc sĩ của Học viện Nông nghiệp Việt Nam.
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